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BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về căn cước công dân

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2014, Kế hoạch số 1440/KH-UBQPAN13 ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về khảo sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về căn cước công dân”, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã nghe Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và một số bộ, ngành hữu quan báo cáo, tổ chức Đoàn khảo sát làm việc tại một số địa phương khu vực phía Bắc, miền Trung và phía Nam (
). Căn cứ kết quả khảo sát tại các địa phương và nghiên cứu báo cáo của các bộ, ngành, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin báo cáo kết quả như sau:

I. Tình hình ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về căn cước công dân

Để thực hiện công tác quản lý căn cước công dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhu cầu đi lại, giao dịch của công dân, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về chứng minh nhân dân và các Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007, số 106/2013/NĐ-CP 17/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về căn cước công dân, phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Bộ Công an và các bộ, ngành hữu quan đã ban hành các thông tư, quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết việc thực hiện công tác quản lý căn cước công dân, chứng minh nhân dân; quy định mẫu chứng minh nhân dân; quy định và ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân; quy định về chế độ công tác, quản lý hồ sơ, tàng thư căn cước v.v…
Ủy ban nhân dân các cấp và Công an các địa phương đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý căn cước công dân trên địa bàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý căn cước, cấp, quản lý chứng minh nhân dân; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh để công dân nắm và hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc đăng ký, sử dụng chứng minh nhân dân; thông báo rộng rãi về địa điểm, thời gian, thủ tục cấp chứng minh nhân dân để thuận tiện cho công dân khi làm chứng minh nhân dân…
II. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về căn cước công dân

1. Kết quả cấp, quản lý chứng minh nhân dân

1.1. Công tác cấp phát chứng minh nhân dân

Theo Báo cáo của Bộ Công an, từ năm 1999 đến nay, toàn quốc đã cấp 68.124.934 chứng minh nhân dân (trong tổng số 70.482.713 người thuộc diện cấp chứng minh nhân dân), đạt 96,6%; trong đó cấp mới 34.090.538, đổi 18.034.383, cấp lại 16.000.013 chứng minh nhân dân.

Theo quy định hiện hành, thẩm quyền cấp chứng minh nhân dân được thực hiện ở 2 cấp là Bộ Công an (Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư) và Công an cấp tỉnh; làm thủ tục đăng ký cấp chứng minh nhân dân được thực hiện ở 3 cấp là Bộ Công an, Công an cấp tỉnh và Công an cấp huyện (Công an cấp huyện làm thủ tục đăng ký, tiếp nhận hồ sơ và chuyển Công an cấp tỉnh cấp). Trong một số trường hợp, cơ quan Công an có thể tổ chức làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân tại xã, phường, thị trấn. 
Để tổ chức công tác cấp chứng minh nhân dân có hiệu quả, định kỳ hàng năm, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo Công an cấp xã tiến hành rà soát, lập danh sách những công dân đến tuổi làm chứng minh nhân dân, thông báo và tuyên truyền, vận động công dân thực hiện quyền, trách nhiệm của mình trong việc đăng ký cấp chứng minh nhân dân.
Theo chỉ đạo của Bộ Công an, những năm gần đây, Công an các địa phương đã phối hợp với các đơn vị bưu chính tổ chức trả chứng minh nhân dân qua đường bưu điện; ứng dụng công nghệ tin học và công tác quản lý, cấp phát chứng minh nhân dân, rút ngắn thời gian trả chứng minh nhân dân, giảm phiền hà thủ tục hành chính.
Việc tổ chức làm thủ tục đăng ký và cấp chứng minh nhân dân tại nhiều cấp và nhiều phương thức như trên đã thể hiện rõ chức năng phục vụ nhân dân của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này, đồng thời cơ bản tạo thuận lợi cho công dân trong mọi hoạt động giao dịch và góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.
1.2. Công tác quản lý chứng minh nhân dân
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, Bộ Công an đã thường xuyên chỉ đạo Công an các cấp quản lý, kiểm tra sử dụng chứng minh nhân dân, bảo đảm để công dân sử dụng đúng mục đích; đồng thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi làm giả hoặc lợi dụng việc cấp phát, sử dụng chứng minh nhân dân để hoạt động gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Đến nay, toàn quốc đã tổ chức 1.142.828 đợt kiểm tra với 10.604.581 lượt người và thực hiện hoạt động kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc sử dụng chứng minh nhân dân của công dân. 

Qua công tác kiểm tra sử dụng chứng minh nhân dân cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong sử dụng chứng minh nhân dân từng bước nâng cao. Tuy nhiên, trong hoạt động quản lý hoặc sử dụng chứng minh nhân dân để giao dịch còn nhiều sơ hở, thiếu sót, chưa thấy rõ vị trí, tầm quan trọng của loại giấy tờ cá nhân này. Nhiều trường hợp công dân làm mất, làm hỏng, làm giả chứng minh nhân dân, cho mượn chứng minh nhân dân hoặc cho mượn thông tin cá nhân (ảnh, giấy khai sinh, hộ khẩu, các giấy tờ cá nhân khác…) để người khác làm chứng minh nhân dân.
Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã xử phạt và đề xuất người có thẩm quyền xử phạt 229.726 trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân với số tiền phạt trên 17 tỷ đồng, phạt cảnh cáo 80.359 trường hợp; qua kiểm tra chứng minh nhân dân đã phát hiện 50 đối tượng truy nã, 2.260 đối tượng nghi vấn hoạt động tội phạm, đồng thời cung cấp hàng nghìn nguồn tin cho các lực lượng điều tra, khám phá tội phạm. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý chứng minh nhân dân để chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động này.
2. Công tác quản lý, khai thác tàng thư căn cước công dân
Trên cơ sở hoạt động cấp phát, quản lý chứng minh nhân dân nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và giao dịch của công dân, đồng thời để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp quản lý, khai thác tàng thư căn cước công dân, theo đó đã từng bước cải tiến, đổi mới công nghệ và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác này. Hiện nay, tàng thư căn cước công dân đã lưu giữ trên 57 triệu tờ khai, trên 32 triệu danh chỉ bản của công dân thông qua việc thu thập khi làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân, đã phục vụ tra cứu cấp chứng minh nhân dân trên 7 triệu lượt; tra cứu phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an 2.200.000 lượt; tra cứu lý lịch tư pháp và phục vụ yêu cầu của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên 1,3 triệu lượt.

Thông qua khai thác tàng thư căn cước phục vụ cấp chứng minh nhân dân, đã phát hiện 433.705 trường hợp sai họ, tên, chữ đệm; 473.719 trường hợp sai tuổi; 6.224 trường hợp giả mạo hồ sơ; 601 trường hợp làm giả hộ khẩu để xin cấp chứng minh nhân dân; 13.320 trường hợp tráo người xin cấp chứng minh nhân dân; 137 trường hợp cấp sai đối tượng; 28 trường hợp không có hộ khẩu vẫn được cấp chứng minh nhân dân; 1.567.013 trường hợp không có hồ sơ gốc; 1.056.854 trường hợp thông tin không khớp với hồ sơ gốc; 5.376 trường hợp chỉ bản và tờ khai không trùng khớp; 421.999 trường hợp một người sử dụng nhiều chứng minh nhân dân… 

Những sai sót, vi phạm nêu trên chủ yếu do công tác quản lý tàng thư căn cước công dân chưa đồng bộ, trang thiết bị lạc hậu, dẫn đến thất lạc, hư hỏng giấy tờ, hồ sơ gốc; do việc thiếu thống nhất trong các giấy tờ cá nhân của công dân, dẫn đến sai họ, tên, chữ đệm, tuổi; do công tác quản lý, cấp chứng minh nhân dân chưa chặt chẽ, dẫn đến trường hợp một người sử dụng nhiều chứng minh nhân dân; một số trường hợp do ý thức của cán bộ cơ sở, do ý thức của người dân chưa chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật; đặc biệt một số trường hợp cố tình làm giả, làm sai lệch hồ sơ, tráo người để che dấu, thay đổi thông tin cá nhân v.v…
Việc khai thác tàng thư căn cước công dân cũng đã cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, phát hiện đối tượng truy nã, nhận diện đối tượng 29.376 trường hợp; trùy tìm tung tích nạn nhân 39.424 trường hợp; phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ khác 1.056.854 trường hợp.

3. Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và các nguồn lực bảo đảm

Hiện nay, bộ máy trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý tàng thư căn cước công dân, cấp chứng minh nhân dân được tổ chức ở cấp bộ (Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư) và cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), ở cấp huyện được bố trí kiêm nhiệm. Công an cấp xã tuy không trực tiếp làm nhiệm vụ cấp chứng minh nhân dân, nhưng có trách nhiệm phối hợp xác minh, xác nhận thông tin cá nhân để phục vụ công tác cấp chứng minh nhân dân.
Việc bố trí, sử dụng và đào tạo, hướng dẫn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ cấp, quản lý chứng minh nhân dân được quan tâm, chú trọng thường xuyên. Bộ Công an đã tổ chức đào tạo và bố trí 6.120 cán bộ làm công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân, trong đó có 2.243 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác chứng minh nhân dân; tổ chức trên 30 lớp tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp vào tham gia công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân.

Việc bảo đảm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, cấp chứng minh nhân dân đã từng bước được quan tâm. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân theo công nghệ mới và đã được Bộ Công an triển khai thí điểm từ tháng 9/2012, bước đầu tổ chức triển khai thực hiện trên toàn quốc. Hiện nay, Bộ Công an đang tích cực đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất để đẩy nhanh việc tổ chức cấp chứng minh nhân dân theo công nghệ mới.
Tuy nhiên, qua khảo sát tại các địa phương cho thấy tình hình biên chế, tổ chức bộ máy chưa đồng bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cấp chứng minh nhân dân còn khó khăn. Ở hầu hết các địa phương, cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý tàng thư căn cước công dân, cấp chứng minh nhân dân còn thiếu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu, xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác tra cứu, quản lý, phục vụ cấp chứng minh nhân dân.

4. Việc cấp chứng minh nhân dân theo công nghệ mới
Thực hiện Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 57/2013/TT-BCA ngày 13/11/2013 quy định về mẫu chứng minh nhân dân để triển khai thực hiện việc cấp chứng minh nhân dân theo công nghệ tiên tiến, hiện đại, trong đó quy định về số chứng minh nhân dân gồm 12 số tự nhiên để tiến tới thống nhất với việc cấp số định danh công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đã tích cực chỉ đạo bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, từng bước triển khai thực hiện ở các địa phương phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và quyết định tổ chức cấp chứng minh nhân dân mẫu mới tại thành phố Hà Nội từ ngày 01/4/2014.
Qua khảo sát tại một số địa phương, tuy được đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ việc cấp chứng minh nhân dân theo mẫu mới, nhưng cũng còn nảy sinh những bất cập do việc thay đổi số chứng minh nhân dân nhưng các tổ chức kinh tế- xã hội chưa được phổ biến hoặc chưa sẵn sàng chấp nhận số chứng minh mới nên việc giao dịch của công dân gặp khó khăn.
5. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dân cư nói chung, căn cứ quy định của Luật cư trú, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 làm cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, Bộ Công an đang chỉ đạo xây dựng dự án khả thi xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hải phòng triển khai thực hiện giai đoạn I dự án xây dựng “hệ thống quản lý dân cư” (tổ chức thu thập, cập nhật thông tin dân cư theo Nghị định số 90/2010/NĐ-CP tại 1 xã và 1 phường của thành phố Hải Phòng) nhằm thí điểm cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đã tiến hành sơ kết. Theo đánh giá sơ kết, việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử để quản lý công dân góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, rút ngắn thời gian tra cứu thông tin thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, qua công tác thu thập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu cho thấy một số bất cập như thông tin cá nhân của công dân không đầy đủ, không thống nhất, một số thông tin không có căn cứ xác minh (nhất là đối với người lớn tuổi thường không đủ hồ sơ, giấy tờ quản lý); việc thu thập thông tin mất nhiều thời gian, kinh phí và phải huy động sự tham gia của nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở và sự phối hợp của các ngành chức năng.

Để phục vụ công tác quản lý căn cước công dân, cấp chứng minh nhân dân, Bộ Công an đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước công dân, đang từng bước cập nhật thông tin căn cước công dân vào cơ sở dữ liệu, kết hợp khai thác phục vụ công tác cấp chứng minh nhân dân.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai dự án điện tử hóa tàng thư căn cước công dân, tổ chức thu thập, cập nhật dữ liệu căn cước công dân để phục vụ công tác quản lý căn cước, cấp chứng minh nhân dân. Hiện nay đã được đưa vào sử dụng để tra cứu, xác minh thông tin cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian phục vụ nhân dân.

III. Một số hạn chế và khó khăn, vướng mắc
Theo báo cáo của Bộ Công an và khảo sát thực tế tại một số địa phương, Thường trực Ủy ban QPAN nhận thấy việc thực hiện chính sách, pháp luật về căn cước công dân còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc chủ yếu sau:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số địa phương tuy có nhiều tiến bộ nhưng chưa thực sự quan tâm, vẫn còn biểu hiện hình thức, nặng về chỉ tiêu, thành tích, có tư tưởng giao khoán cho lực lượng Công an.

- Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế, chưa thường xuyên. Một số địa phương chỉ tập trung vào các đợt cao điểm.

- Việc thực hiện các quy định, quy trình, thủ tục cấp, quản lý chứng minh nhân dân ở một số địa phương chưa nghiêm túc, còn sơ hở; chưa làm tốt công tác điều tra cơ bản ban đầu; chưa phối hợp chặt chẽ với công tác đăng ký, quản lý cư trú; không ghi đầy đủ số chứng minh vào sổ hộ khẩu dẫn đến sai sót, vi phạm trong công tác quản lý tàng thư căn cước, cấp chứng minh nhân dân.

- Việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp chứng minh nhân dân tuy có những cải tiến nhưng vẫn còn nhiều thủ tục hành chính, giấy tờ phức tạp, chưa chú ý đến chất lượng, hiệu quả công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân.

- Một số địa phương chậm trễ, lúng túng trong việc giao, nhận hồ sơ chứng minh nhân dân, hiện còn tồn đọng 13.616.006 cặp tờ khai, chỉ bản chưa được giao nhận; việc sắp xếp tờ khai, chỉ bản chưa kịp thời dẫn đến việc tra cứu, xác minh gặp khó khăn; chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử nên công tác sắp xếp, lưu trữ, quản lý và khai thác còn thực hiện thủ công dẫn đến việc tra cứu hồ sơ chưa kịp thời, chưa đáp ứng được nhu cầu cấp chứng minh nhân dân và hoạt động nghiệp vụ; chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa công tác tàng thư căn cước với công tác cấp chứng minh nhân dân.

Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nêu trên có nguyên nhân chủ yếu sau đây:
- Một số quy định về công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân còn bất cập, chưa đồng bộ.
- Nhu cầu cấp, sử dụng chứng minh nhân dân của công dân ngày càng tăng, trong khi cơ sở dữ liệu về căn cước công dân chủ yếu được lưu trữ, khai thác thủ công; quy trình khai thác, sử dụng phức tạp, nặng về thủ tục hành chính.

- Cơ chế quản lý dữ liệu liên quan đến căn cước công dân, chứng minh nhân dân còn phân tán, thiếu đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính chậm còn gây phiền hà cho nhân dân.
- Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý tàng thư căn cước, cấp chứng minh nhân dân còn thiếu, kiến thức, trình độ tin học còn bất cập, một số cán bộ, chiến sĩ chưa thực sự tâm huyết với công việc, thiếu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và đổi mới quy trình công tác; một số cán bộ, chiến sĩ chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Việc đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo còn hạn chế, nguồn lực có hạn nên chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý trong tình hình hiện nay.

IV. Một số kiến nghị 
Qua hoạt động khảo sát thực tế, trên cơ sở ý kiến kiến nghị của Bộ Công an và các địa phương, Thường trực Ủy ban QPAN xin kiến nghị một số vấn đề sau:
- Trong khi Chính phủ đang trình Quốc hội dự án Luật căn cước công dân, trước mắt đề nghị chỉ đạo tạm dừng việc cấp chứng minh nhân dân theo công nghệ mới, trong đó có số chứng minh nhân dân 12 số tại thành phố Hà Nội và một số địa phương để bảo đảm ổn định trong quản lý và sử dụng chứng minh nhân dân của công dân.

- Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân bảo đảm đồng bộ, khả thi theo Đề án 896, đồng thời kết nối với các dữ liệu về căn cước công dân, cư trú, hộ tịch… đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính về quản lý dân cư theo hướng hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

- Chú trọng, quan tâm hơn nữa đến công tác tham mưu, chỉ đạo, tuyên truyền pháp luật về căn cước công dân, hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về căn cước công dân và chứng minh nhân dân. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo cho công tác quản lý tàng thư căn cước công dân, cấp, quản lý chứng minh nhân dân theo hướng hiện đại hóa, tránh gây phiền hà cho nhân dân.
- Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ cấp, quản lý chứng minh nhân dân đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là ở cơ sở.

Trên đây là kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về căn cước công dân. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin trân trọng báo cáo.
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